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1 Nam Nguyễn Trường An 06 07 1999 082099009690 CD17CLCA 25/12/2022 8h00 Sáng

2 Nam Nguyễn Quốc Bảo 10 08 2001 051201000085 CO19CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

3 Nam Lê Quang Bửu 28 03 1999 046099004775 CX18CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

4 Nam Nguyễn Bình Phương TuấnCảnh 12 03 2001 079201020935 CO19CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

5 Nam Bùi Xuân Chơn 11 02 2000 056200009079 CO18CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

6 Nam Nguyễn Quốc Cường 31 05 1999 086099002558 CX17CLCA 25/12/2022 8h00 Sáng

7 Nam Đinh Công Danh 13 05 1999 075099005759 KT17CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

8 Nam Võ Văn Danh 20 12 2000 074200007109 CO18CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

9 Nam Lê Phát Đạt 05 04 1999 077099009186 DV17CLC 25/12/2022 8h00 Sáng

10 Nam Huỳnh Tấn Đạt 14 01 2000 089200003338 CO18CLCA 25/12/2022 8h00 Sáng

11 Nam Nguyễn Tiến Đạt 11 06 2002 077202001134 TD20CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

12 Nam Phạm Thanh Điệp 19 08 2000 082200010919 CO18CLCC 25/12/2022 8h00 Sáng

13 Nam Trịnh Vĩnh Đức 13 08 2001 044201003019 CX19CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

14 Nam Đinh Trần Quốc Duy 11 02 2004 056204000165 CN22CLCG 25/12/2022 8h00 Sáng

Số 02 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình ThạnhĐịa chỉ /Address : 

Họ và tên

Full Name

Danh sách chi tiết/List of entrants :

 Sinh viên liên hệ Văn phòng viện Đào tạo Chất lượng cao để lấy phiếu dự thi ( mẫu 02) trước ngày 23/12/2022

 Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục dự thi

(In Vietnamese)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI TOEIC
TOEIC REGISTRATION LIST

Loại bài thi/Type of Test:

Tên Đơn vị/Organization:

TOEIC Listening & Reading
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15 Nữ Võ Kỳ Duyên 16 02 2002 079302024704 KT20CLCD 25/12/2022 8h00 Sáng

16 Nam Đỗ Hoàng Gia 17 09 2000 221491246 CD18CLCA 25/12/2022 8h00 Sáng

17 Nam Nguyễn Thanh Hải 08 08 2001 079201000239 HH19CLC 25/12/2022 8h00 Sáng

18 Nam Nguyễn Nhật Hào 05 02 1999 225820790 HH17CLC 25/12/2022 8h00 Sáng

19 Nam Ngô Văn Hà 27 03 2001 0522011005772 CX19CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

20 Nam Nguyễn Văn Hậu 01 08 2002 079202005464 CN20CLCC 25/12/2022 8h00 Sáng

21 Nam Lê Ngô Hậu 10 10 2000 052200014974 CO18CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

22 Nữ Nguyễn Thị Diệu Hiền 14 04 2000 049300000193 KX18CLCA 25/12/2022 8h00 Sáng

23 Nam Cao Văn Hiền 04 11 2000 089200010795 CO18CLCC 25/12/2022 8h00 Sáng

24 Nam Nguyễn Bá Hiệp 08 03 1999 054099010443 DV17CLC 25/12/2022 8h00 Sáng

25 Nam Bùi Văn Hòa 11 01 1998 056098010730 CX16CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

26 Nữ Trần Thị Thu Hoài 10 01 2000 044300000416 KX18CLCA 25/12/2022 8h00 Sáng

27 Nữ Nguyễn Thị Kim Hồng 20 12 2003 058303000711 QL21CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

28 Nữ Nguyễn Thị Bích Hợp 12 05 2000 221483960 KT18CLCA 25/12/2022 8h00 Sáng

29 Nam Nguyễn Hoàng Hưng 06 10 1997 049097008541 DV17CLC 25/12/2022 8h00 Sáng

30 Nữ Huỳnh Thị Hồng Hương 11 12 2001 049301014970 KX19CLCA 25/12/2022 8h00 Sáng

31 Nữ Nguyễn Thị Thu Hương 18 08 2001 083301000450 KT19CLCA 25/12/2022 8h00 Sáng

32 Nam Nguyễn Minh Huy 01 02 2004 079204022207 QC22CLCK 25/12/2022 8h00 Sáng

33 Nam Trần Gia Huy 03 09 1999 082099009425 CO17CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

34 Nam Đoàn Minh Huy 08 12 2000 251174369 CO18CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

35 Nam Phạm Văn Huy 21 02 1999 060099005448 DV17CLC 25/12/2022 8h00 Sáng
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36 Nam Lưu Duy Khan 01 11 2000 084200004491 CO18CLCC 25/12/2022 8h00 Sáng

37
Nam

Lê Minh Khanh 01 08 1999 212831909 DV17CLC 25/12/2022 8h00 Sáng

38 Nam Nguyễn Duy Khánh 27 01 1999 036099015860 CD17CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

39 Nam Nguyễn Phạm Đăng Khoa 21 08 2004 079204009087 CN22CLCG 25/12/2022 8h00 Sáng

40 Nam Phan Gia Khôi 30 03 2000 079200011162 QH18CLC 25/12/2022 8h00 Sáng

41 Nam Nguyễn Trung Kiên 08 04 1999 056099006325 DV17CLC 25/12/2022 8h00 Sáng

42 Nữ Nguyễn Ngọc Thùy Liên 06 04 2000 072300000790 KX18CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

43 Nam Nguyễn Thái Khánh Linh 03 05 2001 079201039240 CO19CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

44 Nam Lê Phú Lộc 14 05 2000 075200019202 CO18CLCC 25/12/2022 8h00 Sáng

45 Nam Bùi Tá Luân 07 03 1999 051099007087 DV17CLC 25/12/2022 8h00 Sáng

46 Nam Nguyễn Văn Lực 30 04 2000 066200005581 CO18CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

47 Nam Nguyễn Thành Lý 16 03 2000 301733066 KX18CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

48 Nam Mai Tiến Mạnh 21 12 2000 068200009813 CO18CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

49 Nữ Vũ Thị Mây 03 07 2000 070300002231 KX18CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

50 Nam Đào Hoàng Minh 15 10 2002 068202005818 QL20CLCE 25/12/2022 8h00 Sáng

51 Nữ Cao Thị Trà My 28 05 2000 040300017950 KX18CLCA 25/12/2022 8h00 Sáng

52 Nam Bùi Duy Nam 25 09 2000 034200012201 CO18CLCA 25/12/2022 8h00 Sáng

53 Nữ Nguyễn Thị Yến Nga 03 11 1999 079199014290 QL17CLCA 25/12/2022 8h00 Sáng

54 Nữ Hồ Trần Bảo Ngân 22 07 2002 091302003615 QL20CLCA 25/12/2022 8h00 Sáng

55 Nam Nguyễn Khang Nghi 24 02 1999 096099004916 CD17CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

56 Nam Tô Trọng Nghĩa 13 07 2000 060200008622 CO18CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng
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57 Nam Phạm Hiếu Nghĩa 18 01 2000 079200019962 QL18CLCA 25/12/2022 8h00 Sáng

58 Nam Lê Trọng Nghĩa 24 06 2002 072202000385 CO20CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

59 Nam Nguyễn Văn Nghĩa 26 01 2000 089200008297 CO18CLCC 25/12/2022 8h00 Sáng

60 Nam Dư Hoài Ngọc 25 10 1998 079098031754 CX16CLCB 25/12/2022 8h00 Sáng

61 Nam Ngô Xuân Nguyên 08 03 1999 040099004279 CD17CLCA 25/12/2022 8h00 Sáng

62 Nam Cao Nguyên 11 10 2000 075200009075 CO18CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

63 Nữ Bùi Ánh Hoàng Nhi 02 06 2000 058300000131 KX18CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

64 Nữ Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 13 10 2001 080301000100 KT19CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

65 Nam Tăng Chùm Nít 26 02 2000 091200015118 CO18CLCC 25/12/2022 13h00 Chiều

66 Nam Trần Ngữ Pháp 10 09 2001 051201006287 CO19CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

67 Nam Dương Hoàng Phong 21 08 2000 072200001427 CO18CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

68 Nam Trần Hồ Lâm Phong 28 11 1999 082099011953 KX18CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

69 Nam Nguyễn Ngọc Phú 27 09 2000 062200001157 CO18CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

70 Nam Phù Hồng Phúc 22 11 2000 079200021113 CO18CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

71 Nam Phạm Minh Phương 27 01 2000 086200005735 CO18CLCC 25/12/2022 13h00 Chiều

72 Nữ La Thu Phương 10 08 2002 052302004511 KT20CLCD 25/12/2022 13h00 Chiều

73 Nam Ngô Tấn Quốc 13 03 2000 241914028 CO18CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

74 Nam Lê Hoàng Quyên 20 05 1998 052098011308 CX19CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

75 Nam Bùi Hoàng Sang 01 01 2000 044200007990 CO18CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

76 Nam Nhữ Nguyễn Hoài Sơn 03 09 2001 077201000537 KX19CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

77 Nam Châu Đỗ Tài 01 03 2001 068201011817 CO19CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều
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78 Nam Phan Văn Tài 28 06 2001 066201019033 CO19CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

79 Nam Quách Duy Tân 15 04 1999 095099002533 CD17CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

80 Nam Lê Minh Tân 27 10 1999 082099012015 CD17CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

81 Nam Nguyễn Quốc Thái 11 11 2000 079200010431 KX18CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

82 Nam Nguyễn Nam Thanh 02 02 2004 075204013134 QC22CLCK 25/12/2022 13h00 Chiều

83 Nam Nguyễn Quốc Thanh 16 12 2001 225720895 KX19CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

84 Nam Trần Văn Thành 04 07 2000 070200007116 CO18CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

85 Nữ Bùi Thị Thạnh 11 06 2002 056302010163 KX20CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

86 Nam Nguyễn Đình Thảo 27 09 1999 079099016277 DV17CLC 25/12/2022 13h00 Chiều

87 Nữ Nguyễn Phương Hiền Thảo 30 11 2004 051304000895 LC22CLCD 25/12/2022 13h00 Chiều

88 Nam Lê Ngọc Thìn 07 02 2000 070200010375 CO18CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

89 Nữ Bùi Thị Hoài Thương 21 08 2000 054300009204 KX18CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

90 Nữ Nguyễn Thị Phương Thúy 30 08 2000 077300007576 KX18CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

91 Nam Võ Lê Minh Tiến 25 10 2000 087200000496 CO18CLCC 25/12/2022 13h00 Chiều

92 Nam Đoàn Thanh Tính 20 08 2001 051201005058 CX19CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

93 Nữ Võ Thị Thu Tịnh 09 08 1999 212838056 DV17CLC 25/12/2022 13h00 Chiều

94 Nam Nguyễn Công Toàn 19 05 2000 054200005367 CX18CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

95 Nữ Võ Thị Mỹ Trâm 04 04 1999 212387988 CX17CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

96 Nữ Nguyễn Thị Thùy Trang 02 10 2000 089300018225 KX18CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

97 Nam Hà Minh Trí 19 01 2000 051200001757 QL18CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

98 Nam Vũ Ngọc Trọng 14 04 1999 068099002928 CO18CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều
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99 Nam Nguyễn Trung Trực 22 09 2000 056200007011 CO18CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

100 Nam Ngô Gia Truyền 17 06 2000 072200001104 CO18CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

101 Nam Nguyễn Văn Tuấn 03 03 2002 079202035926 CN20CLCC 25/12/2022 13h00 Chiều

102 Nam Trần Anh Tuấn 20 02 1998 051098010802 CX16CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

103 Nam Phạm Thi Hùng 17 05 1999 187758138 QL17CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

104 Nam Nguyễn Văn Tuyên 24 12 1999 068099004532 KX18CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

105 Nữ Trịnh Yến Vi 12 09 2001 001301015967 KT19CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

106 Nam Huỳnh Thế Vinh 22 06 1999 080099009282 CO18CLCC 25/12/2022 13h00 Chiều

107 Nam Trần Phú Vinh 16 02 2000 087200010855 CO18CLCC 25/12/2022 13h00 Chiều

108 Nam Nguyễn Lê Vinh 19 12 2000 091200016731 CO18CLCC 25/12/2022 13h00 Chiều

109 Nam Lê Thành Vinh 12 02 2000 087200018093 KX18CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

110 Nam Phạm Bá Trường Vũ 06 07 1999 068099005147 CO17CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

111 Nam Ngô Minh Vũ 20 12 2000 225913594 KX18CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều

112 Nam Võ Đình Vũ 21 05 2000 051200004158 DV18CLC 25/12/2022 13h00 Chiều

113 Nữ Nguyễn Ngọc Yến Vy 11 10 2001 079301018730 KX20CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

114 Nữ Phạm Thị Bảo Long 28 12 2000 068300013181 QL18CLCC 25/12/2022 13h00 Chiều

115 Nữ Đậu Thị Trâm Anh 01 11 2000 077300001116 QL18CLCC 25/12/2022 13h00 Chiều

116 Nữ Cao Hoàn Hảo 30 10 2000 066300000077 QL18CLCC 25/12/2022 13h00 Chiều

117 Nữ Huỳnh Thị Minh Hạnh 05 06 2001 054301005325 QL19CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

118 Nữ Bùi Ngọc Hương Giang 15 10 2002 079302011346 QL20CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

119 Nam Trần Thanh Phong 13 08 2000 052200006198 CO18CLCB 25/12/2022 13h00 Chiều
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120 Nam Nguyễn Văn Nhi 24 02 2004 068204010046 DL22CLC 25/12/2022 13h00 Chiều

121 Nữ Lê Thị Huỳnh Mai 16 09 2000 091300011211 QL18CLCC 25/12/2022 13h00 Chiều

122 Nữ Lê Ngọc Hải Yến 06 04 2001 082301011705 KX19CLCA 25/12/2022 13h00 Chiều

Xác nhận của đại diện đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Confirmation with Signature, Fullname and Seal

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

CAO HỮU VINH

Danh sách này phải được gửi cho IIG Việt Nam trước ngày thi muộn nhất 5 ngày làm việc hoặc 7 ngày làm việc đối với kỳ thi Open Test.

This list must be summited to IIG Vietnam no less than 5 working days or 7 working days with regards to the Open Test.

Danh sách có 122 người.

This list comprises 122 test takers.

Danh sách này phải tuyệt đối chính xác. Nếu tại ngày thi, giám thị phát hiện thông tin thí sinh trên danh sách không trùng với thông tin trên giấy tờ tùy thân của thí sinh, thí sinh sẽ không 

được dự thi và không được hoàn trả lệ phí thi.

The information included in this list must be completely accurate. If such information is found different from that in the test taker's ID on the test date, the test taker may neither be 

allowed to take the test nor receive a refund of her/his test fee.

(Đã ký)


